
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41 LK1 Khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

01/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT

0108155143

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHAT TRADING INVESTMENT AND 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAN PHAT TIS.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

16. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Nhóm này gồm:
- Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);

1079

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

19. Bán buôn gạo 4631

20. Bán buôn thực phẩm 4632

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HUY NGỌC

P320 CT3C X2 - 
Bắc Linh Đàm - 
Mở rộng, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 10,000

Tổng số 49.000 490.000.000 10,000

0400820002
19

2 LÊ QUANG 
ĐẠO  

P318 CT3C X2 - 
Bắc Linh Đàm - 
Mở rộng, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

392.000 3.920.000.000 80,000

Tổng số 392.000 3.920.000.000 80,000

0400770001
24

3 NGUYỄN 
MẠNH HÀ        
       

P920 CT3C X2 - 
Bắc Linh Đàm - 
Mở rộng, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

49.000 490.000.000 10,000

Tổng số 49.000 490.000.000 10,000

0400760004
50

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040077000124
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P318 CT3C X2 - Bắc Linh Đàm - Mở rộng, Phường 
Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P318 CT3C X2 - Bắc Linh Đàm - Mở rộng, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG ĐẠO          Nam

02/12/1977 Kinh Việt Nam

20/07/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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